CHƯƠNG 4 – TỪ TRƯỜNG

 LÝ THUYẾT

I. TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC DÒNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN

1. Từ trường của dòng điện thẳng

a) Các đường sức từ 

Chiều của các đường sức từ: Quy tắc bàn tay phải

b) Công thức tính cảm ứng từ 

Trong hệ SI cảm ứng từ của dòng điện thẳng đặt trong không khí được tính theo công thức : 
[image: image113.png]


 
( r là khoảng cách từ điểm khảo sát đến dòng điện ).

c)- Nguyên lí chồng chất từ trường 

Từ trường tuân theo nguyên lí chồng chất từ trường. Ta giả sử hệ có n nam châm (hoặc n dòng điện) , tại một điểm M, từ trường của nam châm thứ nhất là 
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và của nam châm thứ hai là 
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 là từ trường tổng hợp của hệ , thì theo nguyên lí chồng chất từ trường, ta có : 
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2. Từ  trường của dòngđiện tròn

 (a) – Các đường sức từ 

   Chiều của các đường sức từ: Quy tắc bàn tay phải

(b) – Công thức tính cảm ứng từ 

  Cảm ứng từ ở tâm của dòng điện tròn đặt trong không khí được tính theo công thức sau : 
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   ….(1). Với R là bán kính của dòng điện tròn.

Nếu khung dây tròn tạo bởi N vòng dây sít nhau thì : 
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+ N : số vòng dây của khung dây.

+ I (A) : cường độ dòng điện qua khung.

+ R(m): bán kính của khung.

 3. Từ trường của dòng điện trong ống dây

(a) – Các đường sức từ : 

 Chiều các đường sức : Bên trong ống dây chiều các đường sức xác định theo quy tắc nắm tay phải như dòng điện tròn. Bên ngoài các đường sức đi ra từ một đầu và đi vào ở đầu kia của ống giống như một thanh nam châm thẳng. Do đó ta có thể coi một ống dây mang dòng điện cũng có hai cực, phía đầu ống mà các đường sức đi ra là cực bắc , phía đầu kia là cực Nam. 
(b) công thức tính cảm ứng từ :

    
Nếu ống dây đặt trong không khí, cảm ứng từ bên trong ống dây được tính theo công thức : 
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: là  số vòng dây trên 1(m) chiều dài của ống. 

+ N : Số vòng dây của ống dây.  

+ l (m) : Chiều dài của ống dây. 

II. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÒNG ĐIỆN.

 (1) – Phương của lực từ tác dụng lên dòng điện 

       Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và véctơ cảm ứng từ tại điểm khảo sát.

(2) – Chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

       Chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện xác định theo qui tắc bàn tay trái : Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.

(3)- Định luật Ampe : 
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Đó là công thức của định luật Ampe về lực từ tác dụng lên dòng điện trong trường hợp đoạn dòng điện và đường sức từ làm với nhau một góc 
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Trong đó : 


+ B (T) : độ lớn cảm ứng từ 

Nhớ : Dòng điện thẳng thì 
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Dòng điện tròn : 
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ống dây : 
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+ l (m) : Đoạn dây có dòng điện .


+ 
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III. LỰC LO-REN-XƠ 

1. Lực Lorenxơ : Lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động trong nó.

a) Phương của lực Lorenxơ : Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa véctơ vận tốc của hạt mang điện và véctơ cảm ứng từ tại điểm khảo sát. 

b) Chiều của lực Lorenxơ : Chiều của lực Loren tác dụng lên một điện tích dương tuân theo qui tắc bàn tay trái như lực từ tác dụng lên dòng điện. Chiều của lực loren tác dụng lên điện tích âm thì ngược lại.

c) Độ lớn của lực Lorenxơ : Nếu véctơ vận tốc của hạt không vuông góc mà làm thành với véctơ cảm ứng từ một góc thì thì người ta chứng minh rằng, độ lớn của lực Lorenxơ được xác định theo công thức : 
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Với q là giá trị tuyệt đối của điện tích âm ( độ lớn) và 
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2. chuyển động của điện tích trong điện trường đều

Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đêu
Khảo sát chuyển động của một hạt điện tích q0 , khối lương m trong một từ trường đều 
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 với giả thiết là vận tốc ban đầu của hạt vuông góc với từ trường. Chuyển động của hạt điện tích là chuyển động phẳng trong mặt phẳng vuông góc với từ trường. Trong mặt phẳng đó, lực Lorenzt luôn vuông góc với vận tốc 
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 , nghĩa là đóng vai trò là lực hướng tâm : 
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Với R là bán kính cong của quỹ đạo ( quỹ đạo là một đường tròn).

Kết luận : Quỹ đạo của một hạt điện tích trong một từ trường đều, với điều kiện vận tốc ban đầu vuông góc với từ trường, là một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường, có bán kính : 
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CHƯƠNG 5 – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I. TỪ THÔNG QUA MỘT KHUNG DÂY 

+ Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều: ( = BScos([image: image24.wmf]®
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Nếu khung dây có N vòng dây, thì từ thông qua khung dây là : 
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Đại lượng 
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 xác định bằng công thức (1) được gọi là cảm ứng từ thông qua diện tích S, gọi tắt là từ thông qua diện tích S.


+ S (m2) : Diện tích của vòng dây phẳng (C) đặt trong từ trường đều 
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+ 
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 : Pháp tuyến dương của diện tích S.


+ 
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 : Góc hợp bởi từ trường 
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 và véctơ pháp tuyến của khung.


+ Đơn vị từ thông 
[image: image32.wmf]F

 là vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2.

* Các trường hợp riêng : 

+ Khi 
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[image: image34.wmf]B

r

 vuông góc với mặt phẳng khung dây ).
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+ Khi 
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 song song với mặt phẳng khung dây).
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+ Chú ý : Nếu khung dây tròn có N vòng dây, thì từ trường B được tính theo công thức chương 4 là : 
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II- HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐỊNH LUẬT LEN-XƠ
1- HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

a- Dòng điện cảm ứng : 

dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông trong mạch điện kín, gọi là dòng điện cảm ứng.

b- Suất điện động cảm ứng : 

Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 


+ Suất điện động cảm trong N vòng dây của khung dây là E (V) : 




[image: image40.wmf]ΔΦ

EN.

Δt

=-

 

c- Chiều của dòng điện cảm ứng – Định luật Len-xơ.

Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường của nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

III- SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG .

ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ : 



Nếu trong khoảng thời gian 
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 đủ nhỏ, từ thông qua mạch biến thiên một lượng 
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 là tốc độ biến thiên của từ thông. Vì vậy, theo các kết quả thực nghiệm ta có thể viết : 
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Dấu ( - ) biểu thị định luật Len-xơ.

CHÚ Ý : 
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 (T) : Độ biến thiên từ trường (cảm ứng từ). 


+ Vì từ thông là 
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 (V) : Công thức tính giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung có N vòng dây. 


+ 
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 : là tốc độ biến thiên của từ trường. 

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc  điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;



   B.  Vuông góc với vectơ cảm ứng từ;

C.  Vuông góc với mặt  phẳng chứa vectơ cảm ứng từ và dòng điện;
    D.  Song song với các đường sức từ.

Câu 2:Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

A. từ trái sang phải.   

C. từ trong ra ngoài.



B.  từ trên xuống dưới. 

D.  từ ngoài vào trong.

Câu 3:Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ  trên xuống dưới thì cảm ứng từ có chiều

A. từ phải sang trái. 

B. từ trên xuống dưới.

C.  từ trái sang phải. 
D.  từ dưới lên trên.

Câu 4:Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

A. vẫn không đổi.
 
B.  bằng 0

C. tăng 2 lần.

D.  giảm 2 lần.

Câu 5:Khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần  thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn 

A. tăng 2 lần.  

B.  không đổi.

C. tăng 4 lần. ' 


D.  giảm 2 lần.

Câu 6:Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 18 N. 



B.  1,8 N. 

C. 1800 N. 

D.  0 N.

Câu 7:Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là

A. 19,2 N. 


B.  1920 N. 


C. 1,92 N. 


D.  0 N.

Câu 8:Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn; 





B.  Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện;

C. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn;
D.  Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 9:Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

A. tăng 4 lần.  

B.  tăng 2 lần.

C. không đổi. 


D.  giảm 4 lần.

Câu 10:Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không  phụ thuộc

A. bán kính  tiết diện dây dây. 





B.  bán kính vòng dây.


C. cường độ dòng điện chạy trong dây. 




D.  môi trường xung quanh.

Câu 11:Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 2 lần và đường kính dây tăng 2 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

A. không đổi. 

B.  tăng 4 lần.


C. tăng 2 lần. 


D.  giảm 2 lần.

Câu 12:Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây hình trụ tròn phụ thuộc

A. chiều dài ống dây.
 


B.  số vòng dây của ống.

C. đường kính ống. 




D.  số vòng dây trên một mét chiều dài ống.

Câu 13:Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng án trong ống dây

A. giảm 2 lần. 

B.  không đổi.


C. tăng 2 lần. 


D.  tăng 4 lần.

Câu 14:Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng dòng điện cùng độ lớn I nhưng cùng chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây có giá trị là

A. 0. 


B.  l0-7.I/a. 


C. 10-7I/4a. 


D.  10-7I/2a.

Câu 15:Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I và ngược chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây có giá trị là

 A. 0. 


B.  l0-7.I/a. 


C. 4.10-7I/a. 


D.  8.10-7I/a.

Câu 16:Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10 A đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 50 cm là

A. 4. 10-6 T. 


B.  2. 10-7/5 T.

 
C. 5. 10-7 T. 


D.  3.10-7 T.

Câu 17:Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2µT. Một điểm cách dây dẫn đó 60cm chỉ có độ lớn cảm ứng là

A. 0,4 µT. 


B.  0,2 µT. 


C. 3,6 µT. 


D.  4,8 µT.

Câu 18:Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5A cảm ứng từ 0,4 µT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10A  cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

A. 0,8 µT . 


B.  1,2 µT . 


C. 0,2 µT  


D.  1,6 µT .

Câu 19:Một dòng điện chạy trong một dây tròn 10 vòng đường kính 20cm với cường độ 10 A thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là

 A. 0,2π mT . 

B.  0,02π mT . 


C. 20πµT  


D.  0,2mT

Câu 20:Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20A, tâm vòng dây có cảm ứng từ  0,4πµT. Nếu dòng điện qua vòng dây giảm 5A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

A. 0,3πµT. 


B.  0,5πµT. 


C. 0,2πµT. 


D.  0,6πµT.

Câu 21:Một ống dây dài 50cm chỉ có 1000 vòng dây mang một dòng điện là 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là

A. 8 πmT 


B.  4πmT 


C. 8 mT. 


D.  4 mT.

Câu 22:Một ống dây được cuốn bằng loại dây tiết diện có bán kính 0,5mm sao cho các vòng sát nhau. Số vòng dây trên một mét chiều dài ống là

A. 1000. 


B.  2000. 


C. 5000.
D.  chưa thể xác định được.

Câu 23:Một ống dây được cuốn bằng loại dây mà tiết diện có bán kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là

A. 4 mT. 


B.  8 mT. 


C. 8π mT. 

D.  4π  mT.

Câu 24:Mét dßng ®iÖn th¼ng dµi v« h¹n I = 10A trong kh«ng khÝ. C¶m øng tõ do nã g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch dßng ®iÖn 5cm b»ng

A. 5.10-5T


B.  2.10-5T

C. 1.10-5T

D.  4.10-5T.

Câu 25:Trong tõ trường do dßng ®iÖn th¼ng dµi g©y ra tại M, tËp hîp nh÷ng ®iÓm cã vect¬ c¶m øng tõ gièng vect¬ c¶m øng tõ t¹i M lµ

A. mét ®iÓm


B.  mét đường th¼ng
C. mét mÆt trô

D.  hai đường th¼ng

Câu 26:Hai dßng ®iÖn vu«ng gãc cïng cường ®é I = 10A, c¸ch nhau 2cm trong kh«ng khÝ. C¶m øng tõ tæng hîp t¹i ®iÓm c¸ch ®Òu hai d©y mét ®o¹n 1cm b»ng

A. 0


B.  2,83.10-4T

C. 2
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.10-4T

D.  2,0.10-4T

Câu 27:T×m ph¸t biÓu sai vÒ c¶m øng tõ cña tõ trường do dßng ®iÖn th¼ng dµi v« h¹n g©y ra t¹i mét ®iÓm.

A. phô thuéc vÞ trÝ ®ang xÐt.

           
B.  phô thuéc cường ®é dßng ®iÖn.

C. phô thuéc m«i trường ®Æt dßng ®iÖn.

D.  ®é lín tØ lÖ thuËn víi kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®ã ®Õn dßng ®iÖn. 


Câu 28:T×m ph¸t biÓu sai vÒ c¶m øng tõ cña tõ trường do dßng ®iÖn ch¹y trong vßng d©y trßn g©y ra t¹i tâm:

A. phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm ta xÐt.

B.  phô thuéc vµo cường ®é dßng ®iÖn.

C. phô thuéc vµo b¸n kÝnh dßng ®iÖn. 
           D. ®é lín lu«n b»ng 2(.10-7I/R nÕu ®Æt trong kh«ng khÝ.

Câu 29:T×m ph¸t biÓu sai vÒ c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong lßng èng d©y dµi cã dßng ®iÖn ch¹y qua.

A. phô thuéc vÞ trÝ ®iÓm  xÐt.


             B.  §é lín tØ lÖ thuËn víi cường ®é dßng ®iÖn.

C. cã chiÒu tõ cùc nam ®Õn cùc b¾c cña èng d©y.

D. §é lín phô thuéc sè vßng d©y cña èng d©y

Câu 30:Mét d©y dÉn th¼ng dµi cã dßng ®iÖn 5A. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín 4.10-5T. §iÓm M c¸ch d©y mét ®o¹n r b»ng:

A. 2,5cm

B.  5cm


C. 10cm


D.  15cm


Câu 31:Mét khung d©y trßn b¸n kÝnh 3,14cm cã 10 vßng d©y. Cường ®é dßng ®iÖn qua mçi vßng d©y lµ 0,1A. C¶m øng tõ t¹i t©m cña khung d©y cã ®é lín:

A. 2.10-3T

B.  2.10-4T

C. 2.10-5T

D.  2.10-6T

Câu 32:Dßng ®iÖn 10A ch¹y trong vßng d©y dÉn trßn cã chu vi 40cm ®Æt trong kh«ng khÝ. C¶m øng tõ t¹i t©m vßng d©y cã ®é lín xÊp xØ

A. 10-5T.

B.  10-4T.

C.  1,57.10-5T.

D.  5.10-5T.

Câu 33:Mét dßng ®iÖn ch¹y trong èng d©y dµi cã sè vßng d©y trªn mét mÐt dµi lµ 4000vßng/mÐt. C¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong lßng èng d©y b»ng 4.10-3T. Cường ®é dßng ®iÖn qua èng d©y cã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu?

A. 0,4A.

B.  0,8A.

C. 1,0A.

D.  1,2A.
Câu 34:Mét èng d©y dµi 25cm cã 500 vßng d©y cã I = 0,318A ch¹y qua. C¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong lßng èng d©y cã ®é lín:

A. 4.10-5T

B.  4.10-4T

C. 8.10-4T

  D.  8.10-5T

Câu 35:Hai d©y dÉn th¼ng dµi, song song, c¸ch nhau 10cm. Dßng ®iÖn qua hai d©y ngược chiÒu, cïng cường ®é 10A. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm c¸ch ®Òu hai d©y ®o¹n 5cm cã ®é lín:

A. 2.10-5T

B.  4.10-5T

C. 8.10-5T

D.  0



Câu 36:Mét èng d©y dµi 20cm cã 1200 vßng d©y. Tõ trường trong lßng èng d©y cã ®é lín 7,5.10-3T. C​ường ®é dßng ®iÖn trong èng d©y lµ:

A. 0,2A

B.  0,4A

C. 0,5A


D.  1A
Câu 37:Hai vßng d©y dÉn trßn cã cïng b¸n kÝnh, được ®Æt trong cïng mÆt ph¼ng vµ ®ång t©m. C​ường ®é dßng ®iÖn ch¹y trong vßng d©y nµy gÊp ®«i cường ®é dßng ®iÖn ch¹y trong vßng d©y kia. TØ sè ®é lín c¶m øng tõ tæng hîp t¹i t©m hai vßng d©y trong trường hîp hai dßng ®iÖn cïng chiÒu so víi trường hîp hai dßng ®iÖn ngược chiÒu b»ng

A. 2.


B.  0,5.


C. 3.


D.  gi¸ trÞ kh¸c.

Câu 38:T×m ph¸t biÓu sai vÒ tương t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn th¼ng dµi v« h¹n ®Æt song song trong kh«ng khÝ

A. Hai dßng ®iÖn cïng chiÒu th× hót nhau

      
B.  lùc t¸c dông lªn mét ®o¹n dßng ®iÖn tØ lÖ víi chiÒu dµi ®o¹n ®ã.

C. lùc tương t¸c gi¶m nÕu kho¶ng c¸ch 2 dßng ®iÖn t¨ng     
D.  lùc tương t¸c ®æi chiÒu nÕu hai dßng ®iÖn cïng ®æi chiÒu.

Câu 39:Hai d©y dÉn th¼ng dµi song song c¸ch nhau 4cm. Dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng cường ®é I. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dµi 20cm cña mçi d©y cã ®é lín 10-4N. Cường ®é I b»ng:

A. 10A

B.  25A


C. 50A


D.  100A.

Câu 40:Lùc tõ do tõ trường ®Òu B = 4.10-3T t¸c dông lªn dßng ®iÖn I = 5A, dµi l = 20cm, ®Æt hîp víi tõ trường gãc 1500 cã ®é lín lµ

A. 2.10-3N

B.  5.10-4N

C. (.10-4N

D.  2(.10-4N

Câu 41: Mét electron (m = 9,1.10-31kg, q = -1,6.10-19C) bay víi vËn tèc v = 2.106m/s vµo tõ trường ®Òu B = 1,82.10-5T. VËn tèc ban ®Çu cña electron hîp víi tõ trường gãc 300. Gia tèc cña chuyÓn ®éng cña electron trong tõ trường b»ng bao nhiªu?

A. 1,6.1014m/s2.
B.  3,2.1012m/s2.

C. 6,4.1013m/s2.

D.  gi¸ trÞ kh¸c.

Câu 42: TÝnh b¸n kÝnh quü ®¹o cña chuyÓn ®éng cña electron trong c©u 41 nÕu electron bay vu«ng gãc víi tõ trường.

A. 20cm.

B.  40,5cm.

C. 62,5cm.

D.  gi¸ trÞ kh¸c.

Câu 43: TÝnh sè vßng quay gần đúng trong 1gi©y cña electron ë c©u 42.

A. 5,093.105.

B.  2.106.

C. 1,96.10-6.

D.  gi¸ trÞ kh¸c.

Câu 44: Mét ªlectron bay víi vËn tèc v vµo tõ trường đều B theo hướng vu«ng gãc víi tõ trường. Ph¸t biÓu nµo sai?

A. ªlectron chuyÓn ®éng trßn ®Òu
 
      C. B cµng lín th× sè vßng quay cña e trong mét gi©y cµng lín 

B.  b¸n kÝnh quü ®¹o tØ lÖ víi vËn tèc

      D.  v cµng lín th× sè vßng quay cña e trong mét gi©y cµng lín

Câu 45: Khi độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc của điện tích cùng tăng lên 2 lần thì độ lớn lực Lo-ren-xơ

A. tăng 4 lần. 
B.  không đổi.

C. tăng 2 lần. 

D.  giảm 2 lần.

Câu 46: Một điện tích  điểm chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ, bán kính quỹ đạo của điện tích không phụ thuộc vào

A. khối lượng của điện tích.   

B.  giá trị độ lớn của điện tích

C. vận tốc của điện tích. 


D.  kích thước của điện tích.

Câu 47: Một điện tích chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ khi vận tốc của điện tích và độ lớn cảm ứng từ cùng tăng 2 lần thì bán kính quỹ đạo của điện tích
A. tăng 4 lần. 
B.  không đổi.

C. tăng 2 lần.

D.  giảm 2 lần. 

Câu 48:Một điện tích có độ lớn 10 µC bay với vận tốc 105 m/s vuông góc với các đường sức một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1 T. Độ lớn lực lực Loren-xơ tác dụng lên điện tích là
A. 1 N. 

B.  104 N. 

C. 0,1 N. 

D.  0 N

Câu 49:Một êlectron bay vuông góc với các đường sức một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lo-ren-xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của êlectron là
A. 103 m/s. 

B. 1,6.106 m/s. 

C.  108 m/s. 

D.  1,6.107 m/s.

Câu 50:Một điện tích 10-6 C bay với vận tốc 104 m/s xiên góc 300 so với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 0,5 T. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích là 

A. 25 µN. 

B.  35,35mN. 

C. 25 N. 

D.  2,5 N.

Câu 51:Hai điện tích ql = 10µC và điện tích q2 bay cùng hướng, cùng vận tốc vào một từ trường đều. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lần lượt lên ql và q2 là 2.10-8 N và 5.10-8 N. Độ lớn của điện tích q2 là

A. 25µC . 

B.  2,5 µC. 

C. 4µC. 

D.  10 µC

Câu 52:Một điện tích bay vào một từ trường đều với vận tốc 2.105 m/s thì chịu một lực Lo-ren-xơ có độ lớn là 10 mN. Nếu điện tích đó giữ nguyên hướng và bay với vận tốc 5. 105 m/s vào thì độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích là

A. 25 mN. 

B.  4 mN. 

C. 5 mN. 

D.  10 mN
Câu 53:Một điện tích 1 mC có khôi lượng 10 mg bay với vận tốc 1200 m/s vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 1,2 T, bỏ qua trọng lực tác dụng lên điện tích. Bán kính quỹ đạo của nó là 

A. 0,5 m. 

B.  1 m. 

C. 10 m. 

D.  0,1 mm

Câu 54:Hai điện tích ql = 10µC và q2 = -2µc có cùng khối lượng và ban đầu và bay cùng hướng vào một từ trường đều. Điện tích ql chuyển động cùng chiều kim đồng hồ với bán kính quỹ đạo 4 cm. Điện tích q2 chuyển động

A. ngược chiều kim đồng hồ với bán kính 2 cm.     

B.  cùng chiều kim đồng hồ với bán kính 2 cm. 

C. ngược chiều kim đồng hồ với bán kính 8 cm.      

D.  cùng chiều kim đồng hồ với bán kính 8 cm.

Câu 55:Hai điện tích có điện tích và khối lượng giống nhau bay vuông với các đường sức từ vào một từ trường đều. Bỏ qua độ lớn của trọng lựC. Điện tích 1 bay với vận tốc 1000 m/s thì có bán kính quỹ đạo 20 cm. Điện tích 2 bay với vận tốc 1200 m/s thì có bán kính quỹ đạo là

A. 20 cm. 

B.  21 cm. 

C. 22 cm. 

D.  200/11 cm.

Câu 56:Người ta cho một êlectron có vận tốc 3,2.106 m/s bay vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,91 mT, bán kính quỹ đạo của nó là 2 cm. Biết độ lớn điện tích của êlectron là 1,6.10-l9C. Khối lượng của êlectron là

A. 9,1.10-31 kg. 

B.  9, 1.10-29 kg. 

C. 10-31 kg.

D .10- 29 kg.

Câu 57: Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

A. Sắt và hợp chất của sắt;

                        B.  Niken và hợp chất của niken;

C. Cô ban và hợp chất của cô ban;
                        D.  Nhôm và hợp chất của nhôm.

Câu 58:Hai daây daãn thaúng, daøi song song vaø caùch nhau 10 (cm) trong chaân khoâng, doøng ñieän trong hai daây cuøng chieàu coù cöôøng ñoä I1 = 2 (A) vaø I2 = 5 (A). Löïc töø taùc duïng leân 20 (cm) chieàu daøi cuûa moãi daây laø:

A. löïc huùt coù ñoä lôùn 4.10-6 (N) 



B.  löïc huùt coù ñoä lôùn 4.10-7 (N)

C. löïc ñaåy coù ñoä lôùn 4.10-7 (N)



D.  löïc ñaåy coù ñoä lôùn 4.10-6 (N)

Câu 59: Hai daây daãn thaúng, daøi song song ñaët trong khoâng khí. Doøng ñieän chaïy trong hai daây coù cuøng cöôøng ñoä 1 (A). Löïc töø taùc duïng leân moãi meùt chieàu daøi cuûa moãi daây coù ñoä lôùn laø 10-6(N). Khoaûng caùch giöõa hai daây ñoù laø:

A. 10 (cm)

B.  12 (cm)


C. 15 (cm)

D.  20 (cm)

Câu 60: Mét khung d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Lu«n cã lùc tõ t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c c¹nh cña khung

B.  Lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh cña khung khi mÆt ph¼ng khung d©y kh«ng song song víi ®­êng søc tõ

C. Khi mÆt ph¼ng khung d©y vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ th× khung d©y ë tr¹ng th¸i c©n b»ng

D.  M«men ngÉu lùc tõ cã t¸c dông lµm quay khung d©y vÒ tr¹ng th¸i c©n b»ng bÒn

Câu 61: Mét khung d©y dÉn ph¼ng, diÖn tÝch S, mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu B, mÆt ph¼ng khung d©y song song víi c¸c ®­êng søc tõ. M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y lµ:

A. M = 0                    B.  M = IBS                  C. M = IB/S                        D.  M = IS/B
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Câu 62: Mét khung d©y mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu, mÆt ph¼ng khung d©y vu«ng gãc víi ®­êng c¶m øng tõ (H×nh vÏ). KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng vÒ lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh cña khung d©y 

A. b»ng kh«ng

B.  cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khung d©y

C. n»m trong mÆt ph¼ng khung d©y, vu«ng gãc víi c¸c c¹nh vµ cã t¸c dông kÐo d·n khung

D.  n»m trong mÆt ph¼ng khung d©y, vu«ng gãc víi c¸c c¹nh vµ cã t¸c dông nÐn khung

Câu 63: Khung d©y dÉn h×nh vu«ng c¹nh a = 20 (cm) gåm cã 10 vßng d©y, dßng ®iÖn ch¹y trong mçi vßng d©y cã c­êng ®é I = 2 (A). Khung d©y ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,2 (T), mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸c ®­êng c¶m øng tõ. M«men lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y cã ®é lín lµ:

A. 0 (Nm)                     B.  0,016 (Nm)                      C. 0,16 (Nm)                              D.  1,6 (Nm)

Câu 64: Chän c©u sai:M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn mét khung d©y cã dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu

A. tØ lÖ thuËn víi diÖn tÝch cña khung.

B.  cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi mÆt ph¼ng khung vu«ng gãc víi ®­êng søc tõ.

C. cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi mÆt ph¼ng khung song song víi ®­êng søc tõ.

D.  phô thuéc vµo c­êng ®é dßng ®iÖn trong khung.

Câu 65: Mét khung d©y ph¼ng n»m trong tõ tr­êng ®Òu, mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸c ®­êng søc tõ. Khi gi¶m c­êng ®é dßng ®iÖn ®i 2 lÇn vµ t¨ng c¶m õng tõ lªn 4 lÇn th× m«men lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y sÏ:

A. kh«ng ®æi                   B.  t¨ng 2 lÇn                     C. t¨ng 4 lÇn                     D.  gi¶m 2 lÇn

Câu 66: Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt ABCD ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 5.10-2 (T). C¹nh AB cña khung dµi 3 (cm), c¹nh BC dµi 5 (cm). Dßng ®iÖn trong khung d©y cã c­êng ®é I = 5 (A). Gi¸ trÞ lín nhÊt cña m«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y cã ®é lín lµ:

A. 3,75.10-4 (Nm)           B.  7,5.10-3 (Nm)                 C. 2,55 (Nm)                   D.  3,75 (Nm)

Câu 67: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín:
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Câu 68: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường 

hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ:

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ.

B.  Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ.

C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

D.  Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.
Câu 69: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng:

A. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc song song với đường sức từ

B.  xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc vuông góc với đường sức từ

C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó

[image: image105.bmp]D.  có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động

Câu 70: Nếu một vòng dây quay trong từ trường đều, dòng điện cảm ứng:

A. đổi chiều sau mỗi vòng quay  

B.  đổi chiều sau mỗi nửa vòng quay  

C. đổi chiều sau mỗi một phần tư vòng quay  
D.  không đổi chiều

Câu 71: Một khung dây hình chữ nhật ABCD chuyển động song song với dòng điện thẳng 

dài vô hạn như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung:

A. có chiều ABCD   


B.  có chiều ADCB    

C. cùng chiều với I  


D.  bằng không

Câu 72: Một vòng dây đặt trong từ trường đều B = 0,3T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu đường kính vòng dây giảm từ 100cm xuống 60cm trong 0,5s:  

A. 300V   

B.    30V   

C. 3V   


D.  0,3V
Câu 73: Một cuộn dây có 400 vòng điện trở 4Ω, diện tích mỗi vòng là 30cm2 đặt cố định trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là 0,3A:

A. 1T/s   

B.  0,5T/s  

 C. 2T/s  

 D.  4T/s

Câu 74: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6T, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T trong thời gian 0,25s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là:

A. 1,28V   

B.  12,8V   

C. 3,2V   

D.  32V
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Câu 75: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 

[image: image109.png]


B = 0,6T có chiều như hình vẽ. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T trong thời gian 0,25s thì chiều 

dòng điện cảm ứng trong vòng dây là:

A. theo chiều kim đồng hồ  

B.  ngược chiều kim đồng hồ

C. không có dòng điện cảm ứng  

D.  chưa xác định được chiều dòng điện, vì phụ thuộc vào cách chọn chiều véc tơ pháp tuyến của vòng dây

Câu 76: Từ thông qua một mạch điện phụ thuộc vào:

A. đường kính của dây dẫn làm mạch điện  



B.  điện trở suất của dây dẫn

[image: image110.png]


C. khối lượng riêng của dây dẫn  




D.  hình dạng và kích thước của mạch điện 
Câu 77: Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường

đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo 

thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ

t = 0 đến t = 0,4s:

A. 10-4V   

B.  1,2.10-4V  

C. 1,3.10-4V  

D.  1,5.10-4V  

Câu 78: Dòng điện Phucô là:

A. dòng điện chạy trong khối vật dẫn  

B.  dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường

D.  dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện

Câu 79: Đơn vị của từ thông là:

A. vêbe(Wb)   

B.  tesla(T)   

C. henri(H)  

D.  vôn(V)

Câu 80: Một vòng dây diện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B, mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ góc α. Góc α bằng bao nhiêu thì từ thong qua vòng dây có giá trị Φ = BS/[image: image52.png]


:

A. 1800   

B.  600   


C. 900  


D.  450
Câu 81: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:

A. 10V  

B.  20V  

C. 0,1kV  

D.  2kV

Câu 82: Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có hệ số tự cảm 0,2H khi dòng điện có cường độ biến thiên 400A/s là:

A. 10V  

B.  400V  

C. 800V  

D.  80V

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Tính cảm ứng từ tại M.

ĐS: 7,5.10-6 (T)

Bài 2: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8(cm). Tính cảm ứng từ tại M.

ĐS: 1,2.10-5 (T)

Bài 3: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau d = 14cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I1 =  I2 = 1,25A. Xác định vecto cảm ứng từ tại M cách mỗi dây r = 25cm trong trường hợp hai dòng điện:

a. Cùng chiều

B. Ngược chiều

Bài 4: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với 
[image: image53.wmf]B

. Tinh lực Lorenxơ tác dụng vào electron.

      ĐS: 6,4.10-15 (N)

Bài 5:  Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận tốc ban đầu 

v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với 
[image: image54.wmf]B

, khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Tính bán kính quỹ đạo của electron.

ĐS: 18,2 (cm)

Bài 9:Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây.Đường kính ống dây bằng 2cm.Cho một dòng điện biến đổi theo thời gian chạy qua ống dây.Sau thời gian 0,01s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A.Tính suất điện động tự cảm trong ống dây






ĐS:etc=0,74V

Bài 10:Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i=0,4(5-t),i tính bằng A,t tính bằng s.Ống dây có hệ số tự cảm L=0,05H.Tính suất điện động tự cảm trong ống dây






ĐS:etc=0,02V

Bài 12:Một ống dây dài ( = 31,4cm có 100 vòng, diện tích mỗi vòng S = 20cm2, có dòng điện I = 2A chạy qua.

a) Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

b) b) Tính suất điện động tự cảm trong cuộn dây khi ngắt dòng điện trong thời gian (t = 0,1s. Suy ra độ tự cảm của ống dây





ĐS: a) ( = 1,6.10-5 Wb ; b) e = 0,16V ; L = 0,008H.

CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

A. LÍ THUYẾT

1. Chiết suất 

       a. Định nghĩa              +     
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c: tốc độ ánh sáng trong không khí

v: tốc độ ánh sáng trong môi trường đang xét

n: Chiết suất của môi trường đó

         Hệ quả: -n không khí và chân không =1 và là nhỏ nhất

                       -n của các môi trường khác đều lớn hơn 1

       B.  Chiết suất tỉ đối
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        C. Chiết suất tuyệt đối

2  - Khúc xạ ánh sáng 

1 - Hiện tượng 
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Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương của của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt khác nhau .

2 - Định luật

  -Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
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  -Biểu thức

Chú ý: -n tới là chiết suất của môi trường chứa tia tới và nkx là chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ

           -Dễ dàng nhận ra cách nhớ để vẽ một cách định tính góc là môi trường nào có chiết suất càng lớn thì góc càng nhỏ

1 - Định nghĩa :

3 - Phản xạ toàn phần:  là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt

2 - Điều kiện để có phản xạ toàn phần

      +Tia sáng chiếu tới phải truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém .

        +Góc tới [image: image58.png]\\/‘
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 góc giới hạn toàn phần )

Trong đó :  
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B.  TRẮC NGHIỆM

1. Víi mét tia s¸ng ®¬n s¾c, chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña n­íc lµ n1, cña thuû tinh lµ n2. ChiÕt suÊt tØ ®èi khi tia s¸ng ®ã truyÒn tõ n­íc sang thuû tinh lµ:

A. n21 = n1/n2

B.  n21 = n2/n1


C. n21 = n2 – n1

D.  n12 = n1 – n2

2. Mét ng­êi nh×n hßn sái d­íi ®¸y mét bÓ n­íc thÊy ¶nh cña nã d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng 1,35 (m), chiÕt suÊt cña n­íc lµ n = 4/3. §é s©u cña bÓ lµ:

A. h = 90 (cm)
B.  h = 10 (dm)


C. h = 15 (dm)

D.  h = 1,8 (m)

3. Cho chiÕt suÊt cña n­íc n = 4/3. Mét ng­êi nh×n mét hßn sái nhá S m»n ë ®¸y mét bÓ n­íc s©u 1,6 (m) theo ph­¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n­íc, thÊy ¶nh S’ n»m c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng

A. 1,2 (m)

B.  80 (cm)


C. 90 (cm)

D.  1,6 (m)

5.  Trong hiện tượng khúc xạ

       A. Mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt đều bị đổi hướng.


       B. Góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới.

       C. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì 

góc khúc xạ lớn hơn góc tới

        D. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

6. Goùc giôùi haïn cuûa tia saùng phaûn xaï toaøn phaàn khi töø moâi tröôøng nöôùc 
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 ñeán maët thoaùng vôùi khoâng khí laø :


A. 41o48’.
              B.  48o35’.

C. 62o44’.
         D.  38o26’.

7. Tia saùng ñi töø thuyû tinh (n1=3/2) ñeán maët phaân caùch vôùi nöôùc(n2=4/3). Ñieàu kieän cuûa goùc tôùi I ñeå coù tia ñi vaøo nöôùc laø

         A. i 
[image: image63.wmf]³

 62o44’.             B.  i < 62o44’.
C. i < 41o48’.

D.  i < 48o35’.

8. Mét ng­êi nh×n xuèng ®¸y mét chËu n­íc (n = 4/3). ChiÒu cao cña líp n­íc trong chËu lµ 20 (cm). Ng­êi ®ã thÊy ®¸y chËu d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng

       
A. 10 (cm)

B.  15 (cm)

C. 20 (cm)

D.  25 (cm)

9. Mét ®iÓm s¸ng S  n»m trong chÊt láng (chiÕt suÊt n), c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 12 (cm), ph¸t ra chïm s¸ng hÑp ®Õn gÆp mÆt ph©n c¸ch t¹i ®iÓm I víi gãc tíi rÊt nhá, tia lã truyÒn theo ph­¬ng IR. §Æt m¾t trªn ph­¬ng IR nh×n thÊy ¶nh ¶o S’ cña S d­êng nh­ c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 10 (cm). ChiÕt suÊt cña chÊt láng ®ã lµ

     
A. n = 1,12

B.  n = 1,20


C. n = 1,33

D.  n = 1,40
10. Mét chËu n­íc chøa mét líp n­íc dµy 24 (cm), chiÕt suÊt cña n­íc lµ n = 4/3. M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, nh×n gÇn nh­ vu«ng gãc víi mÆt n­íc sÏ thÊy ®¸y chËu d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét ®o¹n b»ng

          A. 6 (cm).

B.  8 (cm).


C. 18 (cm).

D.  23 (cm).

11. Mét ngän ®Ìn nhá S ®Æt ë ®¸y mét bÓ n­íc (n = 4/3), ®é cao mùc n­íc h = 60 (cm). B¸n kÝnh r bÐ nhÊt cña tÊm gç trßn næi trªn mÆt n­íc sao cho kh«ng mét tia s¸ng nµo tõ S lät ra ngoµi kh«ng khÝ lµ:

          A. r = 49 (cm).

B.  r = 53 (cm).


C. r = 55 (cm).

D.  r = 51 (cm).

12. Tia s¸ng ®i tõ thuû tinh (n1 = 1,5) ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi n­íc (n2 = 4/3). §iÒu kiÖn cña gãc tíi i ®Ó kh«ng cã tia khóc x¹ trong n­íc lµ: 

         A. i ≥ 62044’.

B.  i < 62044’.


C. i < 41048’.

D.  i < 48035’.

13. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.

B.  Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn đơn vị.

C. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường 2 với chiết suất tuyệt đối n1 của môi trường 1.

D.  Chiết suất tỉ đối của hai môi trường luôn lớn hơn đơn vị vì vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.

14. Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
B.  góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
D.  khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

15. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới

A. luôn lớn hơn 1.

B.  luôn nhỏ hơn 1.

C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

D.  bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

16. Chọn câu đúng nhất. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

A. tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường. 

B.  tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

C. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.

D.  một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

17. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng


A. luôn lớn hơn 1.
B.  luôn nhỏ hơn 1.
C. luôn bằng 1.

D.  luôn lớn hơn 0.

18. Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức


A. sini = n
B.  sini = 1/n
C. tani = n
D.  tani = 1/n

19. Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước là 


A. 11,5 (cm)
B.  34,6 (cm)
C. 63,7 (cm)
D.  44,4 (cm)

20. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới.

B.  Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang mtrường kém chết quang hơn.

C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh.

D.  Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn.

21. Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì

A. cường độ sáng của chùm khúc xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.

B.  cường độ sáng của chùm phản xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.

C. cường độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu.

D.  cả B và C đều đúng.

22. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.

B.  Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.

C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.

D.  Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng tới.

23. Khi ánh sáng đi từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:

A. igh = 41048.
B.  igh = 48035.
C. igh = 62044.
D.  igh = 38026.

24. Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là: 

A. i> 62044.
B.  i < 62044.
C. i < 41048.
D.  i < 48035.

25. Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:

A. i < 490.
B.  i > 420.
C. i > 490.
D.  i > 430.

26. Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước (n = 4/3), độ cao mực nước h = 60 (cm). Bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là:

A. r = 49 (cm).
B.  r = 53 (cm).
C. r = 55 (cm).
D.  r = 51 (cm).

27. Một chậu nước chứa một lớp nước dày 24 (cm), chiết suất của nước là n = 4/3. Mắt đặt trong không khí, nhìn gần như vuông góc với mặt nước sẽ thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một đoạn bằng

A. 6 (cm).
B.  8 (cm).
C. 18 (cm).
D.  23 (cm).

28. Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20 (cm), chiết suất n = 4/3. Đáy chậu là một gương phẳng. Mắt M cách mặt nước 30 (cm), nhìn thẳng góc xuống đáy chậu. Khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt nước là:

A. 30 (cm).
B.  60 (cm).
C. 45 (cm).
D.  70 (cm).

29. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới 450 thì góc khúc xạ là 300 Bây giờ, chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra không khí dưới góc tới i. Với giá trị nào của i để có tia khúc xạ ra ngoài không khí?

A. i > 450. 
B.  i < 450. 
C. 300 < i < 900. 
D.  i < 600.

30. Người ta tăng góc tới của một tia sáng chiếu lên mặt của một chất lỏng lên gấp 2 lần. Góc khúc xạ của tia sáng đó:

A. cũng tăng gấp 2 lần. 
B.  tăng gấp hơn 2 lần. 
C. tăng ít hơn 2 lần. 

D.  tăng nhiều hay ít hơn 2 lần còn tuỳ thuộc vào chiết suất của chất lỏng đó lớn hay nhỏ

31. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất n sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i khi đó được tính bằng công thức nào?

A. sini=n. 
B.  tgi=n. 
C. sini=1/n. 
D.  tgi=1/n 

32. Khi tia sáng đi từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 , n2>n1 thì:

A. luôn luôn có tia khúc xạ. 
B.  góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i. 
D.  nếu góc tới bằng 0 thì tia sáng không bị khúc xạ.

33. Khi tia sáng đi từ môi trường chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2, n2<n1 thì:
A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới. 

B.  góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. tỉ số giữa sini và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.

D.  góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên.

C. TỰ LUẬN

Bài 1: Một tia sáng đi từ không khí vào nước có chiết suất n =4/3  dưới góc tới i = 300.

· Tính góc khúc xạ

· Tính góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới.





ĐS: 220, 80
Bài 2:Tia sáng truyền trong không khí đến gặp mặt thoáng chất lỏng có n=
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. Tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau.Tính góc tới?








ĐS: 600
Bài 3: Một cây gậy cắm thẳng đứng xuống đáy hồ sâu 1,5m. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước là 0,5m. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến mặt nước góc 600. Tính chiều dài bóng cây gậy trên mặt nước và dưới đáy hồ?

Bài 4: Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40cm có hai thành bên thẳng

 đứng.Đúng lúc máng cạn nước thì bóng râm của thành A kéo đến thành B

 đối diện. Người ta đổ nước vào máng đến một độ cao h thì bóng của thành

 A giảm 7cm so với trướC. n=4/3. Hãy tính h, vẽ tia sáng giới hạn của bóng

 râm của thành máng khi có nước?   ĐS:h=12cm

Bài 5: Một tia sáng trong thủy tinh đến mặt phân cách giữa thủy tinh với không khí dưới góc tới i=300,tia phản xạ và khúc xạ vuông góc nhau.

a. Tính chiết suất của thủy tinh

b. Tính góc tới i để không có tia sáng ló ra không khí     


ĐS: a. n=
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; B.  i>350 44’
CHƯƠNG VII:MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

CHỦ ĐỀ 1:LĂNG KÍNH

I. Cấu tạo lăng kính 

  Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất,  giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song, thường có dạng lăng trụ tam giáC.

  Một lăng kính được đặc trưng bởi:


+ Góc chiết quang A;


+ Chiết suất n.
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II. Đường đi của tia sáng qua lăng kính

1. Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng
  Chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau do chiết suất của chất làm lăng kính đối với mỗi ánh sáng khác nhau là khác nhau.

  Đó là sự tán sắc ánh sáng.

-Trong phần này chúng ta chỉ xét ánh sáng đơn sắC.

2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính 

- Tia sáng ló JR qua lăng kính bị lệch về phía đáy của lăng kính so với phương của tia sáng tới. 
- Vẽ đường đi của tia sáng đơn sắc qua lăng kính:


- Khi tia sáng vuông góc với mặt lăng kính sẽ đi thẳng


- Nếu r2 < igh: tia sáng khúc xạ ra ngoài, với góc ló i2 (
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sinsin

inr

=

 )


- Nếu r2 = igh  => i2 = 900: tia ló đi sát mặt bên thứ 2 của lăng kính


- Nếu r2 > igh : tia sáng sẽ phản xạ toàn phần tại mặt bên này

      ( Giả sử tại J có góc i’ là góc khúc xạ và tính sini’ > 1 => phản xạ toàn phần tại J)

III. Công thức của lăng kính:

- Công thức của lăng kính:




sini1 = nsinr1; sini2 = nsinr2;




Góc chiết quang:
A = r1 + r2
  


Góc lệch:                     D = i1 + i2 – A .

- Nếu góc chiết quang A < 100 và góc tới nhỏ, ta có:  



                                               i1 = nr1; i2 = nr2;




Góc chiết quang:
A = r1 + r2
  


Góc lệch:                     D = A(n - 1) .

IV. Ứng dụng:

. Công dụng của lăng kính
  Lăng kính có nhiều ứng dụng trong khoa học và kỉ thuật.

1. Máy quang phổ
  Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ.

  Máy quang phổ phân tích ánh sáng từ nguồn phát ra thành các thành phần đơn sắc, nhờ đó xác định được cấu tạo của nguồn sáng.

2. Lăng kính phản xạ toàn phần
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  Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân.

  Lăng kính phản xạ toàn phần được sử dụng để tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, máy ảnh, …)

CHỦ ĐỀ 2. THẤU KÍNH


I. Bảng tổng kết bằng hình vẽ:

Bảng tổng kết tính chất vật và ảnh qua thấu kính

I.Bảng tổng kết chi tiết (CO=C’O=2OF)

1.Với thấu kính hội tụ

	STT
	Vị trí vật
	Vị trí ảnh
	Tính chất ảnh

	1
	Vật thật ở C
	Ảnh thật ở C’
	Ảnh bằng vật, ngược chiều vật

	2
	Vật thật từ ∞ đến C
	Ảnh thật ở F’C’
	Ảnh nhỏ hơn, ngược chiều vật

	3
	Vật thật từ C đến F
	Ảnh thật từ C’ đến ∞
	Ảnh lớn hơn, ngược chiều vật

	4
	Vật thật ở F
	Ảnh thật ở ∞
	

	5
	Vật thật từ F đến O
	Ảnh ảo trước thấu kính
	Ảnh lớn hơn, cùng chiều vật


2.Với thấu kính phân kì

	STT
	Vị trí vật
	Vị trí ảnh
	Tính chất ảnh

	1
	Vật thật từ ∞ đến O
	Ảnh ảo ở F’O’
	Ảnh nhỏ hơn, cùng chiều vật


II. Bảng tổng kết bằng hình vẽ

1. Thấu kính hội tụ                                                                               
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    Cách nhớ:

-Với thấu kính hội tụ, vật thật chỉ cho ảnh ảo nếu trong khoảng OF, còn lại cho ảnh thật, ảnh thật thì ngược chiều, còn ảo thì cùng chiều.

-Về độ lớn của ảnh:dễ dàng thấy được độ lớn ảnh tăng dần đến ∞ rồi giảm.

  2.Thấu kính phân kì     

-Vật thật luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Chú ý sự khác nhau để phân biệt thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

	Thấu kính hội tụ
	Thấu kính phân kì

	-Làm hội tụ chùm tia sáng tới.

-Độ tụ và tiêu cự dương.

-Nếu vật thật cho ảnh thật(ảnh hứng được trên màn, ngược chiều vật,khác bên thấu kính so với vật)
-Nếu vật thật cho ảnh ảo lớn hơn vật.
	-Làm phân kì chùm tia sáng tới.

-Độ tụ và tiêu cự âm

-Nếu vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.


II. Các công thức về thấu kính:

a. Tiêu cự - Độ tụ

- Tiêu cự là trị số đại số f của khoảng cách từ quang tâm O đến các tiêu điểm chính với quy ước:

f > 0 với thấu kính hội tụ. 

f < 0 với thấu kính phân kì.


(|f| = OF = OF’)
- Khả năng hội tụ hay phân kì chùm tia sáng của thấu kính được đặc trưng bởi độ tụ D xác định bởi :
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(f : mét (m); D: điốp (dp))
(R > 0 : mặt lồi./ R < 0 : mặt lõm. /R = (: mặt phẳng ) f : mét (m); D: điốp (dp))

B.  Công thức thấu kính
* Công thức về vị trí ảnh - vật:
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d > 0 nếu vật thật 

d < 0 nếu vật ảo

d’ > 0 nếu ảnh thật 
d' < 0 nếu ảnh ảo

C. Công thức về hệ số phóng đại ảnh:
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(k > 0: ảnh, vật cùng chiều; k < 0: ảnh, vật ngược chiều.)

( | k | > 1: ảnh cao hơn vật,  | k | < 1: ảnh thấp hơn vật )

D.  Hệ quả: 



[image: image76.wmf].

'

df

d

df

=

-

;

[image: image77.wmf]'.

'

df

d

df

=

-



[image: image78.wmf].'

'

dd

f

dd

=

+

; 

[image: image79.wmf]'

ffd

k

fdf

-

==

-


CHỦ ĐỀ 3. MẮT 
LÝ THUYẾT  

1. Trạng thái nghỉ : 

 *    Là trạng thái cong tự nhiên bình thường của thuỷ tinh thể nên trạng thái nghỉ của mắt còn gọi

         là trạng thái chưa điều tiết .

  + Thuỷ tinh thể của mắt bình thường ở trạng thái nghỉ có tiêu cự là f  ( 15mm có thể thấy được vật ở vô cực . Vì vật này cho ảnh thật trên võng mạc .

2. Trạng thái điều tiết của mắt :

  + Do khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc không đổi , để mắt trông rõ được các vật ở những vị trí khác nhau  , phải thay đổi tiêu cự của thuỷ tinh thể .

Nghĩa là : Đưa vật lại gần , độ cong thuỷ tinh thể phải tăng lên ,

                 Đưa vật ra xa độ cong thuỷ tinh thể phải giảm xuống .

Như vậy : Sự thay đổi độ cong của thuỷ tinh thể để làm cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc gọi là sự điều tiết .

* Điểm cực cận Cc là vị trí của vật gần nhất trên trục chính của mắt mà mắt còn thấy được khi mắt đã điều tiết tối đa . Lúc đó tiêu cự thuỷ tinh thể nhỏ nhất  fmin = Om V  (Chóng mỏi mắt ) 

  - Khoảng cách từ quang tâm của mắt đến điểm cực cận  Cc 

        Gọi là khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất    Đ = Om Cc 

  + Đối với người mắt không có tật thì điểm Cc cách mắt  từ 10cm  (  20 cm 

  + Tuổi càng lớn thì Cc càng lùi xa mắt 

  + Để quan sát lâu và rõ người ta thường đặt vật cách mắt cỡ 25 cm 

* Điểm cực viễn Cv là vị trí xa nhất của vật trên trục chính của mắt được mắt nhìn thấy ở trạng thái nghỉ , tức là trạng thái bình thường , chưa điều tiết . Nên quan sát vật ở điểm cực viễn (nhìn lâu không thấy mỏi) . Lúc đó tiêu cự thuỷ tinh thể lớn nhất  fmax = Om V  

  - Mắt bình thường , thấy được vật ở vô cực mà không cần điều tiết , nên điểm cự viễn Cv ở vô cực 

       OmCv = ( 

 * Phạm vi thấy được của mắt là khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn  

             (còn gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt ) .

 3. Các tật về quang học của mắt và kính chữa .

 a) Mắt cận thị : 
[image: image80.png]



   *   Ở trạng thái nghỉ có thuỷ tinh thể quá cong , độ tụ quá lớn , tiêu cự f < 15mm . nên khi không 

           điều tiết thì tiêu điểm F’ của thuỷ tinh thể nằm trước võng mạc .

  + Mắt cận thị không thể thấy được vật ở xa vô cực .

  + Điểm cực viễn cách mắt chừng 1m (  2m 

  + Điểm cực cận rất gần mắt  ( cách mắt chừng 10cm ) 

* Kính chữa : Mắt cận thị phải đeo thêm  TKPK có độ tụ thích hợp để giảm bớt độ tụ .

  - Muốn thấy rõ vật vô cực mà không điều tiết mắt cận thị phải đeo TKPK  có tiêu cự  xác định 

            với : fK =  -0 mCv  =  -(OmCv – OmOk ) 

  - Vì vậy : Khi đeo kính thì điểm cực cận mới của mắt C’c khi mang kính là : OnC’c  >  OnCc  nghĩa là điểm cực cận đẩy lùi xa mắt 

  - Sửa tật cận thị :

  + Dùng TKPK  có  tiêu cự sao cho Vật  AB (() 
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                                                                        d                    d’

                                                                       d’= fk = -0 mCv    ( Om  ( Ok ) 

                                                                     ( hoặc : fk =  -(OmCv – OmOk ) 

  + Vị trí điểm cực cận mới khi đeo kính : 

   Khi vật đặt tại điểm cực cận mới cách kính khoảng dc thì ảnh ảo qua kính hiện tại điểm cực cận 

    cũ , cách thấu kính khoảng : d’c =  -OkOc 

                                                    d’c =  -OkCc = -(OmCc – OmOk )

           Sơ đồ tạo ảnh     :        AB (     A’1B’1  (  Cc    (  V    ( dc =  
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 Vị trí điểm Cc mới cách mắt  : OmC’c  = dc + OmOk  

b) Mắt viễn thị : [image: image83.png]



* Ở trạng thái nghỉ thuỷ tinh thể ít cong , độ tụ nhỏ tiêu cự   f >  15mm . Do đó mắt viễn thị thấy đươc vật ở vô cực nhưng phải điều tiết .

  Vì vậy : Khi mắt không điều tiết thì tiêu điểm F mà thuỷ tinh thể nằm sau võng mạc .

  + Mắt viễn thị không có điểm cực viễn trước mắt .

  + Điểm cực cận của mắt viễn thị xa hơn điểm cực cận của mắt bình thường 

                (thường cách mắt từ 0,5m trở lên ) .

* Kính chữa :

  + Để chữa mắt viễn thị thì cho mắt mang thêm TKHT có độ tụ thích hợp để mắt nhìn được vật ở gần (đọc sách) hoặc nhìn rõ vật ở  (  mà không cần điều tiết

 (Khi nhìn xa khỏi cần mang kính  . (nếu mắt điều tiết  )

  + Dùng TKHT  có tiêu cự sao cho Vật   AB 
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 c) Mắt về già : 

Khi về già sự điều tiết sẽ kém .Nên điểm cực viễn không thay đổi , điểm cực cận rời xa mắt do đó : 

  + Mắt thường , lúc già phải mang thêm kính hội tụ để đọc sách 

  + Mắt cận thị lúc già phải mang TKPK để nhìn xa và mang TKHT để đọc sách 

            ( có thể ghép thành kính hai tròng ) 

  + Mắt viễn thị lúc già vẫn mang TKHT nhưng phải tăng độ tụ .

  + Vị trí điểm Cv mới cách TK khoảng dv thì ảnh ảo qua kính hiện tại Cv cũ cách TK khoảng : 

                                                      d’v = - (OmCv – OmOk ) 

                                                       Nên : dv =  
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     Vị trí C’v mới cách mắt : OmC’v  = dv + OmOk 

· Giới hạn  nhìn rõ của mắt  : Cc  - Cv 

· Vị trí Cc dịch ra xa và Cv dịch lại gần so với mắt bình thường 

· Khi đeo kính thì ảnh của vật hiện trong giới hạn nhìn rõ của mắt .

CHỦ ĐỀ 4: CÁC LOẠI KÍNH

I. KÍNH LÚP:

* Kính lúp:


 “Kính lúp là dụng cụ quang học hỗ trợ cho mắt trông việc quan sát các vật nhỏ. Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra 1 ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt”. 

+ Cấu tạo : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ ( vài cm)

+ Để tạo được ảnh quan sát qua kính kúp thì phải đặt vật từ O đến tiêu điêm F và ảnh nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.


[image: image86.png]


 


Số  bội giác khi ngắm chừng vô cực :   

                                                      [image: image87.png]




        Đ: Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt (Đ = OCc)

 +Công dụng: quan sát những vật nhỏ ( các linh kiên đồng hồ điện tử....)

II.  KÍNH HIỂN VI :

1) Định nghĩa : Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất nhỏ, với độ bội giác lớn hơn rất nhiều so với kính lúp.

2) Cấu tạo : Hai bộ phận chính :

- Vật kính : là một TKHT có tiêu cự rất ngắn (vài mm).

- Thị kính : là một TKHT có tiêu cự ngắn (vài cm) dùng như một kính lúp.

Hai kính này được gắn ở hai đầu của một ống hình trụ sao cho trục chính của chúng trùng nhau và khoảng cách giữa chúng không đổi.
Ngoài ra còn có bộ phận tụ sáng để chiếu sáng vật cần quan sát.
3) Cách ngắm chừng : (Hình)

Trong thực tế ta thay đổi khoảng cách từ vật đến vật kính bằng cách đưa cả ống kính lại gần hay ra xa vật.

4) Độ bội giác : 
tg(0 = 
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Ngắm chừng ở vô cực (Hình) : 


Ngắm chừng ở vị trí bất kì : 

tg( = 
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( Khi ngắm chừng ở cực cận A2 ( CC thì GC = 
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III. KÍNH THIÊN VĂN :

1) Định nghĩa : Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa (các thiên thể).

2) Cấu tạo : Hai bộ phận chính :

- Vật kính : là một thấu kính hội tụ tiêu cự dài.

- Thị kính : là một thấu kính hội tụ ngắn, dùng như một kính lúp.

Hai kính được gắn đồng trục chính ở hai đầu của một ống hình trụ, khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi đượC.

3) Cách ngắm chừng :
Trong đó ta luôn có : d1 = ( ( 
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Ta phải điều chỉnh để A1B1 nằm trong O2F2 (Thị kính sử dụng như một kính lúp để quan sát A1B1).

Trong thực tế ta thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách đưa thị kính lại gần hay ra xa thị kính.

4) Độ bội giác :

Ta có : tg( = 
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Ngắm chừng ở vô cực (Hình):
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Ngắm chừng ở một vị trí bất kì : 

tg( = 
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Khi ngắm chừng ở vô cực thì d2 = f2.

Câu 1. Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi 

A. hai mặt bên của lăng kính. 




B.  tia tới và pháp tuyến.


C tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.


D.  tia ló và pháp tuyến. 

Câu 2. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng qua lăng kính?

A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân. 

B.  Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình tam giác

C. Mọi tia sáng khi quang lăng kính đều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính. 

D.  A và C.

Câu 3. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính? 

A. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình tam giác 

B.  Góc chiết quang của lăng kính luôn nhỏ hơn 900. 

C. Hai mặt bên của lăng kính luôn đối xứng nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang.

D.  Tất cả các lăng kính chỉ sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua

Câu 4. Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là

A. một tam giác vuông cân


B.  một hình vuông

C. một tam giác đều



D.  một tam giác bất kì

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng

A.  Góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là D = i + i’ – A 

B.  Khi góc tới i tăng dần thì góc lệch D giảm dần, qua một cực tiểu rồi tăng dần. 

C. Khi lăng kính ở vị trí có góc lệch cực tiểu thì tia tới và tia ló đối xứng với nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A.  

D.  Tất cả đều đúng.

Câu 6. Chọn câu trả lời sai 

A.  Lăng kính là môi trường trong suốt đồng tính và đẳng hướng được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song. 

B.  Tia sáng đơn sắc qua lăng kính sẽ luôn luôn bị lệch về phía đáy.

C. Tia sáng không đơn sắc qua lăng kính thì chùm tia ló sẽ bị tán sắc 

D.  Góc lệch của tia đơn sắc qua lăng kính là D = i + i' – A

Câu 7. Chọn câu đúng

A. Góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là D = i + i' – A (trong đó i = góc tới; i' = góc ló; D = góc lệch của tia ló so với tia tới; A = góc chiết quang) 

B.  Khi góc tới i tăng dần thì góc lệch D giảm dần, qua góc lệch cực tiểu rồi tăng dần

C. Khi lăng kính ở vị trí có góc lệch cực tiểu thì tia tới và tia ló đối xứng với nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A






D.  Tất cả đều đúng

Câu 8. Một tia sáng tới gặp mặt bên của một lăng kính dưới góc tới i1 khúc xạ vào lăng kính và ló ra ở mặt bên còn lại. Nếu ta tăng góc i1 thì:

A. Góc lệch D tăng


B.  Góc lệch D không đổi

C. Góc lệch D giảm


D.  Góc lệch D có thể tăng hay giảm

Câu 9. Sử dụng hình vẽ về đường đi của tia sáng qua lăng kính: SI là tia tới, JR là tia ló, D là góc lệch giữa tia tới và tia ló, n là chiết suất của chất làm lăng kính.Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

A.  sin i1  = nsinr1
B.   sin i2  =nsinr2

C.   D = i1 + i2 – A
D.   A, B và C đều đúng 

Câu 10. Chiếu một tia sáng đến lăng kính thì thấy tia ló ra là một tia sáng đơn sắC. Có thể kết luận tia sáng chiếu tới lăng kính là ánh sáng:

A. Chưa đủ căn cứ để kết luận
  B.   Đơn sắc

  C.  Tạp sắc                 D.   Ánh sáng trắng

Câu 11. Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối thuỷ tinh hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là 

A. tam giác đều

 
B.  tam giác vuông cân

   

 C.tam giác vuông 
             

D.  tam giác cân 

Câu 12. Một lăng kính đặt trong không khí, có góc chiết quang A = 300  nhận một tia sáng tới vuông góc với mặt bên AB và tia ló sát mặt bên AC của lăng kính. Chiết suất n của lăng kính

A. 0


B.  0,5



C. 1,5


D.  2

Câu 13. Cho một chùm tia sáng chiếu vuông góc đến mặt AB của một lăng kính ABC vuông góc tại A và góc ABC = 30 , làm bằng thủy tinh chiết suất n=1,3. Tính góc lệch của tia ló so với tia tới.

A.   40,50 


B.   20,20  


C.  19,50 


D.   10,50
Câu 14. Chiếu một chùm tia sáng đỏ hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại một điểm tới rất gần A.  Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd  = 1,5. Góc lệch của tia ló so với tia tới là:

A.   20


B.   40 


C.  80


D.   120  

Câu 15. Tiết diện thẳng của đoạn lăng kính là tam giác đều. Một tia sáng đơn sắcchiếu tới mặt bên lăng kính và cho tia ló đi ra từ một mặt bên kháC. Nếu góc tới và góc ló là 450  thì góc lệch là

A. 100


B.  200


C. 300


D.  400
Câu 16. Lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n =
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. Tia ló truyền thẳng ra không khí vuông góc với mặt thứ hai của lăng kính khi góc tới i có giá trị:

A.  i = 300 

B.   i= 600

C.  i = 450


D.   i= 150
Câu 17. Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều, ba mặt như nhau, chiết suất n =
[image: image99.wmf]3

, được đặt trong không khí (chiết suất bằng 1). Chiếu tia sáng đơn sắc  nằm trong mặt phẳng tiết diện thẳng, vào mặt bên của lăng kính với góc tới i = 600. Góc lệch D của tia ló ra mặt bên kia

A. tăng khi i thay đổi 

B.  giảm khi i tăng



C. giảm khi i giảm


D.  không đổi khi i tăng

Câu 18. Chiếu tia sáng vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh chiết suất n = 1,5; góc chiết quang A; góc lệch D= 300. Giá trị của góc chiết quang A  bằng :
A. 41010’

B.  66025’

C. 38015’

D.  24036’

Câu 19. Chiếu tia sáng thẳng góc với phân giác của lăng kính tam giác đều chiết suất n = 
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. Góc lệch D có giá trị :

A. 300


B.  450


C. 600


D.  33,60
Câu 20. Một vật sáng AB=2cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. AB cách thấu kính 30cm. Ảnh A’B’ cách thấu kính 

A. d/ = 60cm, gấp 2 lần, cùng chiều vật

C. d/ = - 60cm, gấp 2 lần, ngược chiều vật

B.  d/ = 60cm, gấp 2 lần, ngược chiều vật

D.  d/ = - 60cm, gấp 2 lần, cùng chiều vật

 Câu 21.  Tính độ tự cảm của ống dây biết sau thời gian 0,01s dòng điện trong mạch tăng đều từ 1A đến 2,5A và suất điện động tự cảm của ống dây 30V

A. 2H


B.  0,2H

C. 2mH

D.  0,2mH

Câu 22.  Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

A. Luôn nhỏ hơn vật



C. Luôn cùng chiều vật

B.  Luôn lớn hơn vật



D.  Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 23. Thấu kính có độ tụ D = 5 dp, đó là

A. thấu kinh phân kỳ có tiêu cự - 5 cm.

C. thấu kinh phân kỳ có tiêu cự - 20cm

B.  thấu kinh hội tụ có tiêu cự  + 5 cm

D.  thấu kinh hội tụ có tiêu cự  + 20cm

Câu 24. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là

A. 4 cm


B.  6 cm


C. 12 cm

D.  18 cm

Câu 25. Điều nào sau đây sai khi nói về thấu kính hội tụ:
A. Vật nằm trong khoảng f < d < 2f cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.            

B. Vật nằm trong khoảng 0 < d < f cho ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Vật nằm trong khoảng 2f < d < ( cho ảnh thật nhỏ hơn vật.

D. Vật ảo cho ảnh thật nhỏ hơn vật.

Câu 26. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm, một vật sáng AB = 6cm đặt vuông góc với trục chính cách thấu kính 20cm thì cho ảnh A’B’ là ...

A. ảnh thật đối xứng với vật qua quang tâm O, có A’ thuộc trục chính.

B. ảnh ảo cao 6cm ,cách thấu kính 20cm.

C. ảnh ở vô cùng.

D. ảnh thật cao 3cm cách thấu kính 15cm.

Câu 27. Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

A. Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm.

B.  thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm.

B.  Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm.
D.  Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm.
Câu 28. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm được ghép đồng trục với một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm, đặt cách thấu kính thứ nhất 50 cm. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính và trước thấu kính một 20 cm. Ảnh cuối cùng

A. thật và cách kính hai 40 cm

B.  ảo và cách kính hai 120 cm.

C. ảo và cách kính hai 40 cm.

D.  thật và cách kính hai 120 cm.

Câu 29. Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm.  Đây là thấu kính

A. hội tụ có tiêu cự 24 cm


B.  phân kì có tiêu cự 8 cm.


C. phân kì có tiêu cự 24 cm.


D.  hội tụ có tiêu cự  8 cm.


Câu 30. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm cách kính 100 cm. Ảnh của vật

A. ngược chiều và bằng 1/3 vật.

B.  cùng chiều và bằng 1/4 vật.

C. cùng chiều và bằng 1/3 vật

D.  ngược chiều và bằng 1/4 vật.

Câu 31. Qua thấu kính, nếu vật thật cho ảnh cùng chiều thì thấu kính

A. không tồn tại.



B.  chỉ là thấu kính  phân kì.


C. chỉ là thấu kính hội tụ.


D.  có thể là thấu kính hội tụ hoặc phân kì đều được.

Câu 32. Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, có f = -10cm qua thấu kính cho ảnh A’B’ cao bằng 
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AB.  Ảnh A'B' là ...

A. ảnh thật, cách thấu kính 10cm.

B.  ảnh ảo, cách thấu kính 5cm.

C. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm.

D.  ảnh ảo, cách thấu kính 7cm

Câu 33. Hệ 2 thấu kính khi tạo ảnh thì ảnh cuối qua hệ có độ phóng đại là:

A. k = │k1│+│k2│.
B.  k = k1/k2.

C. k = k1 + k2.

D.  k = k1.k2.
Câu 34. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là :

A. 40cm

B.  16cm 

C. 20cm

D.  25cm

Câu 34. Chọn câu trả lời sai.
A. Sự điều tiết là sự thay đổi độ cong của các mặt giới hạn của thủy tinh thể để ảnh hiện rõ trên võng mạc.

B.  Khi mắt điều tiết thì tiêu cự của thủy tinh thể thay đổi.

C. Khi mắt điều tiết thì khoảng cách giữa thủy tinh thể và võng mạc thay đổi.

D.  Mắt chỉ có thể điều tiết khi vật ở trong giới hạn thấy rõ.

Câu 35. Mắt bị tật cận thị

A. có tiêu điểm ảnh F’ ở sau võng mạc.   

  
B. nhìn vật ở xa phải điều tiết mới thấy rõ.

C. phải đeo kính sát mắt mới thấy rõ.      

  
D. có điểm cực viễn cách mắt khoảng 2m trở lại.

Câu 36. Mắt bị tật viễn thị

A. có tiêu điểm ảnh F’ ở trước võng mạc.                   


 B. nhìn vật ở xa phải điều tiết.

C. đeo kính hội tụ hoặc phân kì thích hợp để nhìn rõ vật ở xa.

D. có điểm cực viễn ở vô cực.

Câu 37. Mắt cận thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5cm tới 50 cm. Nếu đeo kính chữa tật này sát mắt thì có thể thấy rõ các vật gần nhất cách mắt:

A. 25cm       


B. 20cm            


   C.14cm                  

 D. 16,67cm

Câu 38. Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn một vật,ta phải đặt vật cách thấu kính một khoảng:

A. nhỏ hơn f     

B. bằng f            

  C. giữa f và 2f       

 D. lớn hơn 2f

Câu 39. Một mắt bị tật viễn thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 30cm. Nếu đeo sát mắt một kính có độ tụ D=2dp thì có thể thấy rõ các vật cách mắt gần nhất là:

A. 18,75cm         

B. 20cm              

C. 25cm           


   D. 15cm

Câu 40. Mắt có thể phân biệt được 2 điểm A và B khi:

A. A và B ở trong giới hạn thấy rõ của mắt.



B. Góc trông vật phải lớn hơn năng suất phân li của mắt.

C. A và B phải đủ xa để các ảnh A’ và B’ ít nhất phải nằm trên 2 tế bào nhạy sáng nằm cạnh nhau trên võng mạc.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 41. Một người chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 50cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt ít nhất 25cm thì phải đeo sát mắt một kính có độ tụ D:

A. 0,5 điôp                  

 B. -0,5 điốp          

C. 2 điốp         
     
D. Cả 3 đều sai

Câu 42. Chọn câu trả lời sai.

A. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật ở trong giới hạn thấy rõ của mắt.

B. Khi kính lúp ngắm chừng ở vô cực hay ở cực viễn thì mắt không điều tiết.

C. Khi kính lúp ngắm chừng ở cực cận thì mắt thấy rõ ảnh với góc trông lớn nhất.

D. Kính lúp đơn giản nhất là một thấu kính hội tụ có độ tụ D nhỏ.

Câu 43. Trên vành của kính lúp có ghi kí hiệu X2,5. Tiêu cự của kính lúp bằng:

A. 2,5cm           


 B. 4cm              

C. 10cm                
D. 0,4cm

Câu 44. Một kính lúp có tiêu cự f=5cm. Một người mắt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là Đ=25cm đặt sát mắt sau kính lúp để quan sát một vật. Độ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận là Gc:

A. 6                  


  B. 5                    

C. 2,5               

D. 3,5

Câu 45. Một kính lúp có độ tụ D=25điốp. Một người có giới hạn thấy rõ từ 12cm đến 50cm đặt mắt sát sau kính lúp để quan sát một vật nhỏ mà không phải điều tiết. Vật phải đặt trước kính lúp một khoảng:

A. Từ 3cm đến 4,5cm   

 B. Từ 2cm đến 4,5cm


C.Từ 3cm đến 3,7cm  

 D. Từ 3,7cm đến 4,5cm 

Câu 46. Một người chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 50cm đặt mắt sát sau kính lúp có tiêu cự f=10cm để quan sát một vật nhỏ mà không cần điều tiết. Độ bội giác G bằng:

A. 5                      
B. 2,5                        
       C.1,2                  

D. 2,1

Câu 47. Khi kính hiển vi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì:

A. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng f1+f2




B. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng d1’+f2
C. Độ dài quang học của kính bằng f1+f2        



       

D.  Độ dài quang học của kính bằng d1’+f2

Câu 48. Khi kính hiển vi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì:

A. Độ bội giác G=δĐ/f1f2.         

    
B. Góc trông ảnh không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt.

C. Khoảng cách giữa hai kính là f1+f2         

D. Mắt thấy rõ ảnh mà không cần điều tiết.

Câu 49. Người cận thị có OCc=12cm; OCv=80cm dùng 1 kính lúp có D=+10dp để quan sát vật nhỏ. Mắt sát kính. Phạm vi ngắm chừng d là:

A. 5,45≤d≤8,89(cm)      
B. 6,12≤d≤10,5(cm)      
C.4,28≤d≤7,15(cm)

D. 5,46≤d≤10,8(cm)

Câu 50. Để ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc, mắt điều tiết bằng cách:

A. Thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc.



B. Thay đổi độ tụ của thủy tinh thể.                 



C.Thay đổi đường kính của con ngươi.


D. Vừa thay đổi độ tụ của thủy tinh thể, vừa thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc.

Câu 51. Mắt không có tật là mắt:

A. Khi không điều tiết, ảnh hiện rõ nét trên võng mạc.       

   

B. Khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc.

C. Khi không điều tiết nhìn được vật ở xa.                                 

     

D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 52. Chọn câu ĐÚNG:

A.  Điểm cực viễn là điểm xa nhất mà khi đặt vật tại đó mắt phải điều tiết tối đa mới nhìn rõ.

B.  Điểm cực cận là điểm gần nhất mà khi đặt vật tại đó mắt không điều tiết vẫn nhìn rõ được.

C. Không thể quan sát được vật khi vật đặt ở điểm cực viễn của mắt.

D. Khi quan sát vật đặt ở điểm cực cận, mắt phải điều tiết mạnh nhất.

Câu 53. Khi mắt nhìn vật đặt ở điểm cực cận thì:

A. Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc là lớn nhất.                
B. Thủy tinh thể có độ tụ nhỏ nhất.   

C. Thủy tinh thể có độ tụ lớn nhất.                                                         
D. Mắt không điều tiết.

Câu 54.  Để sửa mắt cận thị người ta dùng:

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự thích hợp.                  

B. Thấu kính phân kì có tiêu cự bất kì.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự thích hợp.                              
D. Thấu kính hội tụ ghép với thấu kính phân kì.

Câu 55. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm, cực cận cách mắt 10cm. Khi người này đeo kính để có thể nhìn thấy vật ở vô cực không cần điều tiết thì thấy được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

A. 15cm        
B. 12,5cm              

     C. 12cm               

  D. 15,5cm

Câu 56. Khi quan sát vật bằng kính lúp, ảnh của vật qua kính:

A. Là ảnh ảo, ở vị trí bất kì.                     



B. Là ảnh thật, nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

C. Là ảnh ảo hoặc ảnh thật, nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.




D. Là ảnh ảo, nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Câu 57. Mắt không có tật khi quan sát vật bằng kính lúp, để độ bội giác không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt sau kính thì:

A. Vật phải đặt tại cực cận của mắt.      


B. Vật phải đặt tại cực viễn của mắt.


C. Vật phải đặt tại tiêu điểm của kính.  
 

D. Không xác định được vị trí đặt vật.

Câu 58.  Điều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo của kính hiển vi:

A. Kính hiển vi là hệ gồm vật kính và thị kính có tiêu cự ngắn.


B. Vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ. 

C.Vật kính và thấu kính được đặt đồng trục.




D. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính có thể thay đổi được.

Câu 59. Có hai thấu kính hội tụ L1 (có tiêu cự 50cm) và L2 (có tiêu cự 5mm). Khi cấu tạo kính  hiển vi có thể chọn:

A. L1 làm vật kính.  

 B. L1 làm thị kính, L2 làm vật kính.



C. L2 làm thị kính.   

  D. L2 làm vật kính.

Câu 60. Khi quan sát vật bằng kính hiển vi, người ta điều chỉnh kính bằng cách:

A. Thay đổi khoảng cách từ vật kính đến vật cần quan sát.



B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

C. Thay đổi khoảng cách từ mắt đến thị kính.                


  

D. Thay đổi tiêu cự của vật kính.

Câu 61. Trong kính thiên văn thì:

A. Vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, có tiêu cự ngắn.




B. Vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, có tiêu cự dài.

C. Vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự dài,thị kính có tiêu cự ngắn.

D. Vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự ngắn,thị kính có tiêu cự dài.

Câu 62. Khi quan sát vật bằng kính thiên văn, người ta điều chỉnh kính bằng cách:

A. Thay đổi khoảng cách từ vật kính đến vật cần quan sát.
B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

C. Thay đổi khoảng cách từ mắt đến thị kính.                


 
D. Thay đổi tiêu cự của vật kính.

Câu 63. Chọn câu SAI:

A. Thị kính của kính thiên văn là kính lúp.





B. Thị kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Trong kính thiên văn,khoảng cách giữa vật kính và thị kính thay đổi được.



D. Vật kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn.

Câu 64. Một người cận thị có cực viễn cách mắt 100cm. Người này đeo kính để nhìn rõ vật ở xa vô cực không điều tiết. Kính đeo sát mắt. Độ tụ kính đeo là:

A. -2dp                    
  B. -1dp                       
 
 C. -10dp                       

 D. -5dp

Câu 65. Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để có thể nhìn thấy vật gần nhất cách mắt 25cm, người đó cần đeo sát mắt kính có độ tụ:

A. 1,25dp                    
   B. 1,5dp            
C. -1,25dp                      

   D. -1,5dp

Câu 66. Khi chiếu phim để người xem có cảm giác quá trình đang xem diễn ra liên tục, thì nhất thiết phải chiếu các cảnh cách nhau một khoảng thời gian là:

A. 0,1s                 

   B. >0,1s                 

    C. 0,04s                 
D. 0,4s

Câu 67. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm, đeo kính sát mắt có tụ số -1dp. Giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi mang kính là:

A. từ 13,3cm dến 75cm   
B. từ 15cm đến 125cm
C. từ 14,3cm đến 100cm     
D. từ 17,5cm đến 2m

Câu 68. Mắt thường về già khi điều tiết tối đa thì độ tụ thủy tinh thể tăng thêm một lượng 2dp. Điểm cực cận cách mắt một khoảng là:

A. 33,3cm              
    
B. 50cm                   

C. 100cm                  
D. 66,7cm

Câu 69. Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ -2,5dp thì nhìn rõ các vật cách mắt từ 22cm đến vô cực. Kính cách mắt 2cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính là:

A. 5dp                  

  B. 3,9dp                   

 C. 4,16dp                

   D. 2,5dp

Câu 70. Gọi f và Đ là tiêu cự của kính lúp và khoảng cực cận của mắt. Độ bội giác của kính là G=Đ/f  khi:

A. mắt đặt sát kính.                                              


  B. mắt ngắm chừng ở điểm cực cận.

C. mắt ngắm chừng với góc trông ảnh lớn nhất.    


  D. mắt đặt ở tiêu điểm ảnh của kính 

Câu 71. Một kính lúp có độ tụ +20dp, một người mắt tốt (Đ=25cm) nhìn một vật nhỏ qua kính lúp. Kính sát mắt. Độ bội giác của kính người đó ngắm chừng ở trạng thái không điều tiết là:

A. 4                     

B. 5              

          C. 1,25                              
D. 5,5

Câu 72. Một kính lúp trên vành có ghi X2,5. Tiêu cự của kính là:

A. 2,5cm             


B. 4cm             

C. 10cm                    D. 0,4m

Câu 73. Một kính lúp trên vành ghi X6,25. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 12cm quan sát ảnh của một vật nhỏ qua kính trong trạng thái điều tiết tối đa, mắt đặt sát sau kính. Độ bội giác của kính là:

A. 3                       
  
B. 4                                

C. 4,5                           D. 6,25

Câu 74. Một kính lúp trên vành ghi X2,5.Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 40/3 (cm) quan sát ảnh của một vật nhỏ qua kính trong trạng thái điều tiết tối đa, mắt đặt sát kính. Độ bội giác của kính là:

A. 2,33                         
B. 3,36                   

  C. 4,5                     
D. 5,7

Câu 75. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 12cm quan sát vật nhỏ qua kính lúp tiêu cự 4cm. Khoảng cách từ kính đến mắt là bao nhiêu để độ bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chừng?

A. 12cm                   

B. 2,5cm                 

    C. 5cm                 
D. 4cm

Câu 76.  Điều nào sau đây ĐÚNG khi so sánh về cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn?

A. Tiêu cự vật kính của kính thiên văn lớn hơn nhiều so với tiêu cự vật kính của kính hiển vi.

B. Thị kính của kính hiển vi có độ tụ lớn hơn nhiều so với thị kính của kính thiên văn.

C. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của chúng đều bằng f1+f2 khi ngắm chừng ở vô cực.

D. Có thể biến kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán đổi vật kính và thị kính cho nhau.

Câu 77. Một kính hiển vi có tiêu cự vật kính là f1=1cm; thị kính f2=5cm, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 20cm. Một người điểm cực cận cách mắt 20cm, điểm cực viễn ở vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính không điều tiết (mắt sát thị kính). Độ bội giác của ảnh là:

A. 58,5                
 
 B. 75                        

 C. 70              

      
   D. 56

Câu 78. Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính f1=120cm, thị kính f2=5cm. Một người mắt tốt quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của ảnh khi đó là:

A. 125cm; 24             
B. 115cm; 20         

C. 124cm; 30               

  D. 120cm; 25

Câu 79. Ngắm chừng qua kính thiên văn ở ∞,ảnh cũng ở vô cùng. Vậy dùng kính thiên văn có lợi gì?

A.  Ảnh có góc trông lớn hơn góc trông vật bằng mắt thường.

B.  Ảnh nhìn thấy hình như gần hơn vật.

C. Chi tiết của ảnh quan sát được rõ hơn chi tiết của vật.

D. a, b, c đều đúng.

Câu 80.  Đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là

A.  ảnh thật cùng chiều với AB


B.  ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật



C. ảnh thật ngược chiều với AB


D.  ảnh ảo có kích thước lớn hơn vật

Câu 81. Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 15cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp 2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là

A.  -20cm


B.  30cm

C. 10cm


D.  -30cm

Câu 82. Ảnh một vật nhỏ được quan sát qua kính hiển vi là ảnh

A.  ảo, ngược chiều và rất lớn so với vật



B.  thật, cùng chiều và lón hơn vật

C. ảo, cùng chiều và lớn hơn vật




D.  thật, ngược chiều và lớn hơn vật

Câu 83. Một kính hiển vi có vật kính cách thị kính 19cm. Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là 1cm và 5cm. Khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất của mắt bằng 25cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là

A.  70



B. 65



C. 75



D.  80

Bài 1: Lăng kính có chiết suất n =
[image: image102.wmf]2

 và góc chiết quang A = 60o. Một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc tới 300  .Tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính và góc lệch của tia ló và tia tới.
 ĐS  :Góc ló:  i2 = 63,6o;Góc lệch: D = 33,6o
Bài 2. Một lăng kính có góc chiết quang A. Chiếu tia sáng SI đến vuông góc với mặt bên của lăng kính. Biết góc lệch của tia ló và tia tới là D = 150. Cho chiết suất của lăng kính là n = 4/3. Tính góc chiết quang A?

ĐS: A = 3509’.

Bài 3. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Xác định tính chất ảnh của vật qua thấu kính và vẽ hình trong những trường hợp sau: 

a) Vật cách thấu kính 30 cm. 
b) Vật cách thấu kính 20 cm. 
c) Vật cách thấu kính 10 cm. 

Bài 4. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10 cm. Nhìn qua thấu kính thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính, vẽ hình?












ĐA: 15 cm.

Bài 5. Đặt một thấu kính cách một trang sách 20 cm, nhìn qua thấu kính thấy ảnh của dòng chữ cùng chiều với dòng chữ nhưng cao bằng một nửa dòng chữ thật. Tìm tiêu cự của thấu kính , suy ra thấu kính loại gì?

Bài 6. Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính phân kỳ(tiêu cự bằng 15cm) cho ảnh cách vật 7,5cm. Xác định tính chất, vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh.

Bài 7. Vật sáng AB đặt vông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f =10cm, cho ảnh thật lớn hơn vật và cách vật 45cm

a) Xác định vị trí của vật, ảnh. Vẽ hình

b) Vật cố định. Thấu kính dịch chuyển ra xa vật hơn nữa. Hỏi ảnh dịch chuyển theo chiều nào?

Bài 8:  Moät vaät saùng AB cao 1 cm ñöôïc ñaët vuoâng goùc truïc chính cuûa moät heä goàm hai thaáu kính L1 vaø L2 ñoàng truïc caùch L1 moät khoaûng caùch d1= 30 cm. Thaáu kính L1 laø thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f1= 20 cm, thaáu kính L2 laø thaáu kính phaân kyø coù tieâu cöï f2= -30 cm, hai thaáu kính caùch nhau L= 40 cm. Haõy xaùc ñònh vò trí , tính chaát,chieàu vaø ñoä cao cuûa aûnh cuoái cuøng A’B’ qua heä thaáu kính treân.Veõ aûnh.

ÑS: 
d2’   = 60 cm >0 => aûnh A’B’ laø aûnh thaät



k   = -6 <0 => aûnh A’B’ ngöôïc chieàu vôùi vaät AB



A’B’= AB= 6 cm

Bài 9: Một người có điểm cực viễn cách mắt 40cm và điểm cực cận cách mắt 10cm.

a) Hỏi mắt bị tật gì

b) Muốn nhìn thấy vật ở xa mà không cần điều tiết người đó phải đeo kính với độ tụ bao nhiêu? Cho biết kính đặt sát mắt.

c) Khi đeo kính người này nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Bài 10: Một mắt cận khi về già chỉ trông rõ vật từ 40cm đến 80cm.

1. Để nhìn rõ các vật ở xa cần đeo kính số mấy? khi đó cận điểm cách mắt bao nhiêu?

2. Để đọc sách đặt cách mắt 25cm cần đeo kính số mấy? khi đó viễn điểm cách mắt bao nhiêu?

3. Để đọc sách khỏi phải lấy kính cận ra thì phải dán thêm một tròng nữa. Hỏi kính dán thêm có độ tụ bao nhiêu?

Bài 11:Một người cận thị  có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10 điốp. Mắt đặt sát sau kính.

a. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính

B.  Tính độ bội giác của kính ứng với mắt người ấy và độ phóng đại của ảnh trong trường hợp người ấy ngắm chừng ở điểm cực viễn
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